
Animals in Vietnamese
Word Translation

Alligator Cá sấu

Ant Kiến

Bird Chim

Camel Lạc đà

Cat Mèo

Chicken Gà

Cow Bò

Crocodile Cá sấu

Deer Hươu

Dog Chó

Dolphin Cá heo

Duck Vịt



Elephant Voi

Fish Cá

Fox Cáo

Frog Ếch

Giraffe Hươu cao cổ

Goat Dê

Goose Ngỗng

Gorilla Gorilla

Hippopotamus Hà mã

Horse Ngựa

Kangaroo Kangaroo

Lion Sư tử

Llama Lama



Monkey Khỉ

Mouse Chuột

Octopus Bạch tuộc

Ostrich Đà điểu

Owl Cú

Panda Gấu trúc

Penguin Chim cánh cụt

Pig Lợn

Rabbit Thỏ

Raccoon Gấu mèo

Rat Chuột

Seal Hải cẩu

Shark Cá mập



Sheep Cừu

Snake Rắn

Squirrel Sóc

Tiger Hổ

Tortoise Rùa

Trout Cá hồi

Turkey Gà tây

Turtle Rùa

Walrus Hải mã

Whale Cá voi

Wolf Sói

Zebra Ngựa vằn


